PHỤ LỤC
(Kèm theo Báo cáo số      /UBND-BC ngày      /9/2026 của UBND phường An Hải)

	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Tổ CNSCĐ 
	Tổ ĐA06
	Ghi chú

	1
	Tổng số thôn, tổ dân phố trên địa bàn
	địa bàn
	17
	-
	

	2
	Số Tổ Công nghệ số cộng đồng đã thành lập
	Tổ
	17
	-
	Thành lập dưới dạng lồng ghép

	3
	Số Tổ Công tác triển khai Đề án 06 cấp thôn, tổ dân phố đã thành lập
	Tổ
	-
	17
	Thành lập dưới dạng lồng ghép

	4
	Số địa bàn tổ chức kiêm nhiệm/hợp nhất hoặc cùng một lực lượng thực hiện nhiệm vụ của cả hai Tổ
	địa bàn
	17
	17
	100% địa bàn áp dụng lồng ghép

	5
	Tổng số thành viên tham gia các Tổ
	người
	119
	119
	Dùng chung một lực lượng

	6
	Số thành viên đã được tập huấn, bồi dưỡng
	người
	119
	119
	Đã lồng ghép nội dung tập huấn

	7
	Số Tổ hoạt động thường xuyên
	Tổ
	17
	-
	

	8
	Số Tổ hoạt động chưa thường xuyên/thực tế không hoạt động
	Tổ
	0
	0
	

	9
	Số buổi tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp
	buổi
	245
	-
	

	10
	Số lượt người được tuyên truyền, hướng dẫn
	lượt
	12.403
	-
	

	11
	Số lượt người được hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến
	lượt
	3.631
	-
	

	12
	Số hồ sơ trực tuyến được Tổ trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ
	hồ sơ
	2.630
	-
	

	13
	Số lượt người được hướng dẫn cài đặt, kích hoạt, sử dụng VNeID
	lượt
	[bookmark: _GoBack]3.801
	-
	

	14
	Số lượt người được hướng dẫn sử dụng thông tin, giấy tờ, tiện ích số trên VNeID
	lượt
	
	
	

	15
	Số lượt/người được phổ cập kỹ năng số cơ bản
	lượt/người
	
	
	

	16
	Số lượt/người được hỗ trợ tham gia Bình dân học vụ số
	lượt/người
	235
	-
	

	17
	Số trường hợp dữ liệu được rà soát, phát hiện cần điều chỉnh/bổ sung
	trường hợp
	12.000
	-
	

	18
	Số trường hợp dữ liệu đã được phối hợp xử lý, cập nhật
	trường hợp
	
	
	

	19
	Số hộ kinh doanh/người dân được hỗ trợ ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh
	trường hợp
	845
	-
	

	20
	Số lượt người được hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt
	lượt
	1.860
	-
	

	21
	Số mô hình, sáng kiến do Tổ tham gia triển khai
	mô hình
	02
	-
	

	22
	Số yêu cầu hỗ trợ, phản ánh, kiến nghị của người dân được tiếp nhận
	trường hợp
	
	
	

	23
	Số yêu cầu hỗ trợ, phản ánh, kiến nghị đã được Tổ trực tiếp giải đáp/hỗ trợ
	trường hợp
	
	
	

	24
	Kinh phí bố trí/huy động phục vụ hoạt động của các Tổ
	đồng
	0
	-
	




